
KH chung KH riêng BC chung BC riêng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 An Giang X X

2

Bà Rịa - 

Vũng Tàu
X X 11

9 vi phạm

3 Bạc Liêu X X

4 Bắc Giang X X 741

5 Bắc Ninh X X

6 Bến Tre X X

7 Bình Dương X X 1 1 150 phiếu khảo sát

8 Bình Định X X

9 Bình Phước X X

10 Bình Thuận X X

11 Cần Thơ X X

12 Đắk Nông X X 105

13 Điện Biên X X 5

14 Đồng Nai X X 12 0 16 10 

15 Đồng Tháp X X 7

16 Hà Nội X X

17 Hà Tĩnh X

18 Hải Dương X X

19 Hậu Giang X X 1.185 0 

20 Hồ Chí Minh X X
Ktra tại 8 quận, 

huyện

21 Lai Châu X X

22 Lâm Đồng X X 7
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Gửi báo cáo TDTHPL
Ban hành kế hoạch 

TDTHPL

PHỤ LỤC 1

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CUỘC KIỂM TRA, ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, SỐ THÔNG TIN 

VỀ TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

(Kèm theo Báo cáo số 142/BC-BTP, ngày 25/5/2015 của Bộ Tư pháp)
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23 Long An X X 1.248

24
Ninh Bình X

Phát 500 phiếu khảo sát

25 Phú Yên X X

26 Quảng Bình X

27
Quảng Ngãi X X 1.377

Số cuộc kiểm tra tính từ 

2012-2014

28 Quảng Ninh X X

29 Sóc Trăng X 2.774

30 Tây Ninh X X

31 Thái Bình X

32
Thừa Thiên -

 Huế
X X 3

33 Tiền Giang X X

34 Tuyên Quang X X 413

35 Vĩnh Phúc X X 13

36 Yên Bái X X 1.242

Tổng 18 13 10 26 7.959 1 1.201 10


